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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 11/3/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1306
	Nguyễn thị Hà
	Quảng Châu

	2 
	1307
	Đặng Văn Hải
	Quảng Châu

	3 
	1301
	Hoàng Văn Trung
	Sơn Lộc

	4 
	1300
	Nguyễn Thị Thanh Trà
	Quảng sơn

	5 
	1296
	Nguyễn Văn Hiền
	Phong Nha

	6 
	1295
	Nguyễn Văn Pháp
	Phong Nha

	7 
	1290
	Trần thị Hồng Lĩnh
	Phong Nha

	8 
	1289
	Đặng thị Ánh Ngọc
	Quảng Châu

	9 
	1288
	Cao Thị ánh Nguyệt
	Trung hóa

	10 
	1287
	Đỗ Thị Liên
	Sơn Lộc

	11 
	1308
	Phạm Văn Kỷ
	Phúc Trạch

	12 
	1278
	Đặng Văn Đô
	Quảng Châu

	13 
	1279
	Nguyễn Văn Dương
	Quảng Châu

	14 
	1280
	Đinh NGọc Tuyến
	Quảng hòa

	15 
	1281
	Phạm Thế Yên
	Quảng hòa

	16 
	1282
	Nguyễn Hoàng Lâm
	Cảnh Dương

	17 
	1283
	Nguyễn Văn Kỳ
	Hải Phú

	18 
	1284
	Trần Văn Danh
	Mai Thủy

	19 
	1285
	Nguyễn Thị Phương Thủy
	Hàm Ninh

	20 
	1286
	Nguyễn Văn Ngọc
	Quảng Phú

	21 
	1291
	Phan Tiến Anh
	Bắc Trạch

	22 
	1292
	Nguyễn Văn Phúc
	Hải Phú

	23 
	1293
	Trần Thị Hoài Thương
	Đồng Sơn

	24 
	1294
	Võ Văn Tiết
	An Ninh

	25 
	1297
	Lê Văn Hiếu
	Nhân Trạch

	26 
	1298
	Hoàng Thị Thu Hà
	Tây TRạch

	27 
	1299
	Trần thị Ngoan
	Quảng Phương

	28 
	1302
	Nguyễn Bá Minh
	Cam Thủy

	29 
	1303
	Nguyễn Văn Dũng
	Đức Trạch

	30 
	1304
	Võ Văn Nguyên
	Cam Thủy

	31 
	1305
	Hoàng Văn Nam
	Quảng Văn

	32 
	1335
	Đoàn Thị Hồng Hoa
	Quảng Minh

	33 
	1333
	Nguyễn thị Lý
	Hưng Trạch

	34 
	1331
	Nguyễn Văn vũ
	Trường Xuân

	35 
	1313
	Nguyễn Văn tú
	Xuân trạch

	36 
	1321
	Đặng Hương Thuyên
	Phong Nha

	37 
	1316
	Nguyễn Văn TRọng
	Phong Nha

	38 
	1312
	Nguyễn Văn Việt
	Xuân Trạch

	39 
	1310
	Nguyễn thị Hồng Ngọc
	Xuân Trạch

	40 
	1334
	Phạm Văn giang
	Quảng Lộc

	41 
	1336
	Hồ Thị Ngọc Châu
	Nam Lý

	42 
	1337
	Đặng Thị Thùy Trang
	Sơn Thủy

	43 
	1338
	Lê Hoàng Hải Dương
	ĐNĐ

	44 
	1309
	Hoàng hiệp
	Hoàn Lão

	45 
	1314
	Dương Văn hùng
	An Thủy

	46 
	1315
	Phạm Thị Hương
	Quảng Lộc

	47 
	1318
	Võ Doãn Bằng
	An Ninh

	48 
	1319
	Trần Tiến Đạt
	Phú Thủy

	49 
	1320
	Ngô Thị Huyền
	NTB

	50 
	1322
	Võ Thị Hồng
	NTB

	51 
	1323
	Nguyễn Văn hạnh
	Hải phú

	52 
	1324
	Lê Minh Tường
	Nhân Trạch

	53 
	326
	Nguyễn Hoàng anh
	Quảng Tùng

	54 
	1327
	Nguyễn Văn Bình
	Hoa thủy

	55 
	1329
	Hoàng thị Nguyệt
	Quảng Phong

	56 
	1330
	Hoàng thị Phượng
	Quảng Phong

	57 
	1332
	Trần Thị Kiều Oanh
	Vĩnh Ninh


